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THUẾ TỈNH QUẢNG NGÃI

THUẾ CƠ SỞ 5 TỈNH QUẢNG NGÃI

DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN NNT NGỪNG HOẠT ĐỘNG, CHƯA HOÀN THÀNH THỦ TỤC CHẤM DỨT HIỆU
LỰC MÃ SỐ THUẾ; NNT KHÔNG HOẠT ĐỘNG TẠI ĐỊA CHỈ ĐÃ ĐĂNG KÝ

Stt Mã số thuế Tên Người nộp thuế Địa chỉ Lý do công khai Cơ quan Thuế
quản lý

1 4300259219 Doanh Nghiệp TN Tm Và Dv Thương
Phú

Thôn Đông An Vĩnh, đặc khu Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa
hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã
số thuế

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi

2 4300281447 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch Huyện
Lý Sơn

Thôn Đông An Vĩnh, đặc khu Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa
hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã
số thuế

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi

3 4300751004 Công Ty TNHH Một Thành Viên
Dịch Vụ Hậu Cần Nghề Cá Lý Sơn

Khu dân cư số 1, thôn Đông An
Vĩnh, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng
Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa
hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã
số thuế

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi

4 4300782690 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN DU LỊCH MINH VINH

Thôn Đông thôn Đông An Vĩnh,
đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa
hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã
số thuế

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi

5 4300783623 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN DU LỊCH HOÀNG THÔNG

Thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa
hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã
số thuế

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi

6 4300873926
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ
DU LỊCH TRÍ VIỆT

KDC Số 5, Thôn Tây An Vĩnh,
đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa
hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã
số thuế

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi
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7 4300784264 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY
DỰNG ÁNH NGÂN

Thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa
hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã
số thuế

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi

8 4300787378 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ
VẬN TẢI PHƯỚC THIỆN

Khu Dân Cư Số 2, Thôn Đông An
Hải, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng
Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa
hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã
số thuế

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi

9 4300818770 CÔNG TY CP VIPAS Thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa
hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã
số thuế

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi

10 4300878829 CÔNG TY TNHH TÂN TIẾN PHÁT
LS

Thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa
hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã
số thuế

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi

11 4300716320 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương
Mại Dịch Vụ Ttc Lý Sơn

Thôn Đông An Vĩnh, đặc khu Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa
hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã
số thuế

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi

12 4300754816 Công Ty TNHH Sản Xuất Thủy Sản
Tm & Dv Thành Đạt

Đội 7, thôn Tây An Hải, đặc khu
Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa
hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã
số thuế

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi

13 4300804827 CÔNG TY TNHH ĐẶC SẢN CHÍNH
GỐC LÝ SƠN

Khu dân cư số 7, thôn Tây An Hải,
đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa
hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã
số thuế

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi

14 4300755898 Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện
Tử - Tin Học Tuấn Kiệt

Thôn Đông An Vĩnh, đặc khu Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa
hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã
số thuế

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi

15 4300756789 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN  DU LỊCH BIỂN CÁT VÀNG

Đội 2, thôn Đông An Vĩnh, đặc
khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa
hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã
số thuế

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi

16 4300757775 Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Xây
Dựng Thời Đại

Thôn Đông An Vĩnh, đặc khu Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa
hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã
số thuế

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi

17 4300719868 Công Ty TNHH Tỏi Trường Xuân Thôn Tây An Hải, đặc khu Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa
hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã
số thuế

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi
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18 4300759444
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY
DỰNG ĐỊNH SAU

Thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa
hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã
số thuế

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi

19 4300827895 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM
THÙY LẮM

Thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa
hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã
số thuế

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi

20 4300797231 CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ
DỊCH VỤ TỔNG HỢP BIỂN VIỆT

Thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa
hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã
số thuế

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi

21 4300902630
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN CENTRAL LÝ SƠN
BOUTIQUE

Thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa
hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã
số thuế

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi

22 4300779401 Công Ty CP Dịch Vụ Du Lịch Và
Thương Mại Bình An Sơn

Thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa
hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã
số thuế

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi

23 4300798429 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU
VÀNG KIM TOẠI

Thôn Đông An Vĩnh, đặc khu Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa
hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã
số thuế

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi

24 4300726424 Công Ty TNHH Một Thành Viên Hòa
Trinh

Thôn Đông An Vĩnh, đặc khu Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa
hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã
số thuế

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi

25 4300799609 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN MINH ĐẠT TRAVEL

Thôn Tây An Hải, đặc khu Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa
hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã
số thuế

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi

26 4300800043
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI
QUANG CHIẾN

Thôn Đông An Vĩnh, đặc khu Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa
hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã
số thuế

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi

27 4300815787
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN DỊCH VỤ CHÍN NGHĨA LÝ
SƠN

Thôn Tây An Hải, đặc khu Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa
hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã
số thuế

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi

28 4300428379 Phòng Nông nghiệp và Môi Trường
Huyện Lý Sơn

Thôn Đông An Vĩnh, đặc khu Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa
hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã
số thuế

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi
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29 4300476189 PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN LÝ
SƠN

Thôn Đông An Vĩnh, đặc khu Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa
hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã
số thuế

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi

30 4300577194 Doanh Nghiệp TN Thương Mại Và
Dịch Vụ Vận Tải Thành Thiện

Thôn Đông An Vĩnh, đặc khu Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa
hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã
số thuế

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi

31 4300579949-
002

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN DỊCH VỤ BẾN XE CHÍN
NGHĨA - CHI NHÁNH LÝ SƠN

Thôn Tây An Hải, đặc khu Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa
hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã
số thuế

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi

32 4300485948 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đất
Quảng

Thôn Đông An Vĩnh, đặc khu Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa
hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã
số thuế

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi

33 4300472307 Công Ty TNHH Một Thành Viên
Đông Phát

Thôn Đông An Vĩnh, đặc khu Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa
hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã
số thuế

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi

34 0304783289-
001

Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng
- Thương Mại Hoàng Kim Việt

Thôn Đông An Vĩnh, đặc khu Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế không hoạt động tại địa
chỉ đã đăng ký

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi
35 1001048768-

001

Công Ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Và
Thương Mại Nhất Nam - Văn Phòng
Đại Diện Tại Miền Trung

Thôn Đông An Vĩnh, đặc khu Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế không hoạt động tại địa
chỉ đã đăng ký

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi

36 4300762172 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây
Dựng Và Thương Mại Nguyện Lý

Thôn Đông An Hải, đặc khu Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế không hoạt động tại địa
chỉ đã đăng ký

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi37 4300786938 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN THƯƠNG MẠI HIỆP SĨ

Thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế không hoạt động tại địa
chỉ đã đăng ký

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi38 4300750441 Công Ty TNHH  Xây Dựng Thiện
Nhân

Thôn Tây An Hải, đặc khu Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế không hoạt động tại địa
chỉ đã đăng ký

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi
39 4300856303

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ - VẬN TẢI
- DU LỊCH ĐẢO LÝ SƠN NGÀY
NAY

Thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế không hoạt động tại địa
chỉ đã đăng ký

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi

40 4300713513 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
DANAGREEN

Thôn Đông An Vĩnh, đặc khu Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế không hoạt động tại địa
chỉ đã đăng ký

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi41 4300888961 CÔNG TY TNHH DV KIM OANH Tầng G Khách sạn Mường Thanh
Lý Sơn, thôn Đông An Vĩnh

Người nộp thuế không hoạt động tại địa
chỉ đã đăng ký

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi
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42 4300851231 Hợp tác xã nông nghiệp Sinh thái Lý
Sơn

Thông Đông An Vĩnh, đặc khu Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế không hoạt động tại địa
chỉ đã đăng ký

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi43 4300367013 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN THÁI BÌNH DƯƠNG

Thông Đông An Hải, đặc khu Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế không hoạt động tại địa
chỉ đã đăng ký

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi44 4300781538 Công Ty TNHH Một Thành Viên Du
Lịch Thương Mại Cường Phát

Thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế không hoạt động tại địa
chỉ đã đăng ký

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi45 4300827599 HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ LÝ SƠN XANH

Thôn Tây An Hải, đặc khu Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế không hoạt động tại địa
chỉ đã đăng ký

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi
46 4300852080

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP
HÙNG DŨNG

Thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế không hoạt động tại địa
chỉ đã đăng ký

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi

47 4300758722 HTX Lý Sơn - Hoàng Sa Thôn Đông An Hải, đặc khu Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế không hoạt động tại địa
chỉ đã đăng ký

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi48 4300887816 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN ĐẢO NGỌC LAND

Thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế không hoạt động tại địa
chỉ đã đăng ký

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi
49 4300850862

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
XÂY DỰNG DỊCH VỤ QUẢNG
CÁO SÁNG TẠO

Thôn Đông An Hải, đặc khu Lý
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế không hoạt động tại địa
chỉ đã đăng ký

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi

50 4300893915 CÔNG TY TNHH MTV CENTRAL
LÝ SƠN

KDC số 2, Thôn Đông An Vĩnh,
đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Người nộp thuế không hoạt động tại địa
chỉ đã đăng ký

Thuế cơ sở 5
tỉnh Quảng

Ngãi

Người lập TRƯỞNG THUẾ CƠ SỞ

Nguyễn Thị Vĩ Tích Cao Văn Đông
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